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QUY ĐỊNH VỀ CẤP & CẤY MICROCHIP  

CHO CHÓ GIỐNG VKA QUẢN LÝ 

 

I. THÔNG TIN MICROCHIP: 

Microchip của Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA) cung cấp là:  

• Vi mạch điện tử chuẩn ISO, gồm 15 ký tự dùng để lưu và xác định mã số định danh cá 

thể chính xác cho từng cá thể chó giống do hiệp hội quản lý; 

• Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất đảm bảo an toàn sức khỏe cho bất kỳ các giống 

chó có kích thước cơ thể khác nhau; 

• Mã ký tự “830” được đăng ký bản quyền để xác định mã số định danh này thuộc về quản 

lý của hiệp hội; 

• Mỗi mã số không bao giờ trùng lắp. 

 

II. QUY ĐỊNH: 

A. Cấy microchip cho từng cá thể chó giống thuộc quy định của tổ chức FCI, nhằm 

mục đích quản lý nguồn giống theo tiêu chuẩn quốc tế và xác định cá thể chó giống, 

tránh nhầm lẫn với chó giống khác có vẻ ngoài tương tự nhau.  

1. Mỗi cá thể chó giống đăng ký với hiệp hội sẽ được cung cấp mã số microchip khác 

nhau, không được trùng mã số, không được khác với mã số microchip của hiệp hội. 

2. Bắt buộc cấy microchip theo mã số do hiệp hội quy định cho từng cá thể chó. 

3. Người đăng ký (người nhân giống) có trách nhiệm thực hiện cấy microchip do hiệp 

hội cấp theo đúng quy định của hiệp hội trong thời gian 07 ngày sau khi nhận được 

microchip, và trước thời điểm chó được chuyển nhượng cho người nuôi mới, trước 

thời điểm ngày thi dog show diễn ra. (Trường hợp bất khả kháng, lí do khách quan, 

không thể tiến hành cấy microchip, người đăng ký (người nhân giống) phải có văn 

bản trình bày cụ thể sự việc và gửi đến văn phòng hiệp hội trong thời gian sớm nhất 

có thể để hiệp hội xem xét và đưa ra hướng hỗ trợ giải quyết.) 

B. Tiến hành cấy microchip (không phân biệt giống, kích thước tiêu chuẩn giống) 

1. Điều kiện thể chất của chó: 

- Chó từ 8 tuần tuổi trở lên (theo khuyến khích tiêu chuẩn thú y quốc tế) 

- Chó có sức khỏe bình thường (hoặc sau khi khỏi bệnh, tiêm chủng trên 10 ngày) 
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2. Các bước cần thực hiện trước khi tiêm cấy: 

- Kiểm tra microchip (scan / quét microchip) bằng thiết bị chuyên dụng (nên KHÔNG 

tháo mở bao bì đựng dụng cụ tiêm cấy microchip. Không tháo nắp dụng cụ tiêm 

cấy microchip khi kiểm tra để có thể hoàn trả lại khi microchip lỗi cho hiệp hội mà 

không bị tính phí cấp mới.) 

- Nếu microchip có vấn đề kỹ thuật, không hiển thị mã số, mã số hiển thị không đúng: 

• Thông báo ngay cho Văn phòng hiệp hội; 

• Gửi trả microchip hư (còn trong bao bì còn nguyên vẹn, không rách, tháo mở, 

thiết bị tiêm cấy còn nguyên vẹn, không hư hại, gãy, mở nắp đậy kim tiêm); 

• KHÔNG phụ thu phí cấp mới microchip (đối với những trường hợp bao bì 

còn nguyên vẹn, không rách / tháo mở, thiết bị tiêm cấy còn nguyên vẹn, 

không hư hại, gãy, mở nắp đậy kim tiêm.) 

3. Kỹ thuật tiêm cấy: 

- Vệ sinh, sát khuẩn kỹ vùng da tiêm cấy; 

- Thực hiện thủ thuật tiêm cấy dưới da đúng kỹ thuật, tại vùng cổ bên trái hoặc giữa 

hai đỉnh vai (hình mô tả bên dưới); 

- Người tiến hành thực hiện cấy microchip nên là bác sỹ thú y, hoặc người có kỹ 

thuật chuyên môn nhằm tránh việc cấy sai, gây tổn hại sức khỏe chó, microchip 

không được cấy hoàn chỉnh vào cơ thể chó dẫn đến từ đào thải ra khỏi cơ thể (rớt 

mất), hoặc hư hỏng microchip (hiệp hội không chịu trách nhiệm đối với những 

trường hợp này.) 

4. Các bước cần thực hiện sau khi tiêm cấy: 

- Hạn chế chà sát, xoa đẩy, nặn, tác động liên tục đến vùng mới tiêm cấy; 

- Kiểm tra microchip lần nữa (scan / quét microchip) bằng thiết bị chuyên dụng; 

- Kiểm tra lỗ kim tiêm trên cơ thể chó, vùng lông xung quanh, giữ vệ sinh vị trí và 

vùng cơ thể này để tránh viêm nhiễm; 

- Không nên tắm sau khi tiêm cấy trong vòng 05 – 07 ngày; 

- Lưu giữ tem in mã vạch được đính kèm trong bao bì đựng dụng cụ tiêm cấy 

microchip (thường dùng để dán vào sổ tiêm phòng bệnh, hoặc hộ chiếu (passport), 

giấy kiểm dịch chuyển vùng….) 
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C. Hiệp hội thông báo công khai những mã số microchip bị hủy cùng với lí do hủy 

vào từng quý trong năm (tuần đầu tiên của mỗi quý) qua trang web, trang fanpage 

của hiệp hội. 

 

III. TRÁCH NHIỆM: 

A. Đối với nhân viên hiệp hội: 

1. Cung cấp microchip ngay khi người đăng ký (người nhân giống) nộp hồ sơ đăng ký 

hợp lệ và đóng phí đầy đủ. 

2. Kiểm tra mã số microchip trước khi cung cấp cho người đăng ký (người nhân giống), 

tránh trùng lặp mã số microchip. 

3. Ghi chú chi tiết, chuẩn xác mã số cho từng cá thể chó trong mẫu đơn số 8.1. 

4. Quét (scan) microchip trước khi bàn giao cho người đăng ký (người nhân giống) 

nhằm hạn chế giao microchip lỗi, hạn chế được việc mất thời gian đổi trả. 

5. Nhập, lưu mã số microchip vào hệ thống quản lý dữ liệu đúng và chuẩn xác. 

6. Không gây hư hỏng microchip, không làm rách bao bì đựng dụng cụ tiêm cấp 

microchip. 

7. Chỉ cung cấp microchip của hiệp hội cho cá thể chó đăng ký hợp lệ theo điều lệ, quy 

định, quy chế của hiệp hội.  

8. Không được cung cấp, bán, trao đổi microchip của hiệp hội cho: 

- Người không đăng ký chứng nhận chó giống với hiệp hội,  

- Chó không thuộc quản lý của hiệp hội,  

- Chó đã được cấp microchip của hiệp hội (không thuộc trường hợp microchip bị 

hư hại đã có báo cáo bằng văn bản với hiệp hội,)  

- Những trường hợp không theo đúng điều lệ, quy định, quy chế của hiệp hội 

trong nhân giống, đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc. 

9. Không cấp microchip trong trường hợp không thuộc quyền hạn trong công việc được 

giao của mình. 

10. Không cấp sai microchip với mã số microchip đã ghi nhận cho cá thể chó đăng ký. 

11. Không thu phí cấp mới microchip đối với trường hợp microchip hư hỏng - lỗi từ nhà 

sản xuất trong quá trình nhân viên kiểm tra trước khi bàn giao cho người đăng ký / 

người nhân giống, hoặc microchip thuộc Khoản II, điều B, mục 2. 
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12. Không vi phạm bất kỳ quy định về cấp & cấy microchip cho chó giống do hiệp hội 

quản lý. Nếu vi phạm, phải nộp giải trình sự việc cho Ủy ban kiểm tra, Ban Thường 

vụ hiệp hội, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, chính quyền Việt Nam, và 

chịu hoàn toàn biện pháp xử lý sai phạm theo điều lệ, quy định và quy chế của hiệp 

hội. Bồi thường thiệt hại cho người chịu thiệt hại trong sự việc.  

 

B. Đối với người đăng ký, người nhân giống 

1. Tiêm cấy microchip của hiệp hội cung cấp cho đúng cá thể chó theo mã số quy định 

do hiệp hội ghi nhận. 

2. Tiêm cấy microchip theo quy định của hiệp hội. 

3. Trình bày bằng văn bản gửi đến Văn phòng hiệp hội những vấn đề liên quan đến 

việc tiêm cấy microchip để hiệp hội xem xét và đưa ra hướng giải quyết phù hợp 

phúc lợi, điều kiện sức khỏe của chó, quyền lợi người nhân giống, chủ nuôi, cũng 

như tạo điều kiện cho sự quản lý, kiểm soát hệ thống phả hệ chó giống của hiệp hội. 

4. Trường hợp đánh mất, thất lạc microchip, phải gửi văn bản thông báo với hiệp hội 

để xin hủy microchip cũ và cấp microchip mới. Người đăng ký (người nhân giống) 

chịu phí cấp mới microchip. 

 

IV. HÌNH THỨC XỬ PHẠT KHI VI PHẠM QUY ĐỊNH: 

A. Đối với nhân viên hiệp hội: 

1. Không cung cấp microchip ngay khi người đăng ký (người nhân giống) nộp hồ sơ đăng 

ký hợp lệ và đóng phí đầy đủ.  

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng. 

• Đối với sai phạm lần 03: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng và cho thôi việc.  

2. Không kiểm tra mã số microchip trước khi cung cấp cho người đăng ký (người nhân 

giống), để xảy ra trùng lặp mã số microchip.  

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng và cho thôi việc. 

3. Không ghi chú chi tiết, chuẩn xác mã số cho từng cá thể chó trong mẫu đơn số 8.1 

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng. 
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• Đối với sai phạm lần 03: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng và cho thôi việc.  

4. Không quét (scan) microchip trước khi bàn giao cho người đăng ký (người nhân giống). 

• Đối với sai phạm: nộp bản giải trình, trừ 500.000 / lần lương tháng.  

5. Không nhập, lưu mã số microchip vào hệ thống quản lý dữ liệu đúng và chuẩn xác. 

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng. 

• Đối với sai phạm lần 03: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng và cho thôi việc.  

6. Gây hư hỏng microchip, không làm rách bao bì đựng dụng cụ tiêm cấp microchip. 

• Đối với sai phạm: nộp bản giải trình, đóng 500.000 / microchip.  

7. Cung cấp microchip của hiệp hội cho cá thể chó không đăng ký hợp lệ theo điều lệ, quy 

định, quy chế của hiệp hội.  

• Đối với sai phạm: nộp bản giải trình, cho thôi việc. Bồi thường thiệt hại cho hiệp hội 

và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, chính quyền Việt Nam. 

8. Cung cấp, bán, trao đổi microchip của hiệp hội cho: 

- Người không đăng ký chứng nhận chó giống với hiệp hội,  

- Chó không thuộc quản lý của hiệp hội,  

- Chó đã được cấp microchip của hiệp hội (không thuộc trường hợp microchip bị 

hư hại đã có báo cáo bằng văn bản với hiệp hội,)  

- Những trường hợp không theo đúng điều lệ, quy định, quy chế của hiệp hội 

trong nhân giống, đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc. 

• Đối với sai phạm: nộp bản giải trình, cho thôi việc. Bồi thường thiệt hại cho hiệp hội 

và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, chính quyền Việt Nam. 

9. Cấp microchip không thuộc quyền hạn trong công việc được giao của mình. 

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng. 

• Đối với sai phạm lần 03: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng, cho thôi việc.  

10. Cấp sai microchip với mã số microchip đã ghi nhận cho cá thể chó đăng ký. 

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng, cho thôi việc. 

11. Thu phí cấp mới microchip đối với trường hợp microchip hư hỏng - lỗi từ nhà sản xuất, 

hoặc microchip thuộc Khoản II, điều B, mục 2. 
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• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình, trừ 1.000.000 lương tháng.  

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình, trừ 2.000.000 lương tháng, cho thôi việc. 

12. Vi phạm bất kỳ quy định về cấp & cấy microchip cho chó giống do VKA quản lý.  

• Tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ do Ủy ban Kiểm tra đưa ra hình thức xử lý sai phạm. 

 

B. Đối với người đăng ký, người nhân giống:  

1. Không tiêm cấy microchip theo quy định của hiệp hội thì chó giống: 

• Đối với sai phạm lần 01: nộp bản giải trình sự việc, nêu rõ lý do, nguyên nhân không 

thực hiện theo quy định. Hiệp hội sẽ thu hồi tư cách thành viên, không tiếp nhận bất 

kỳ đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc, đăng ký chuyển đổi chủ nuôi của người sai 

phạm trong 02 năm. Hủy thông tin chứng nhận nguồn gốc chó giống có mã số 

microchip này. 

• Đối với sai phạm lần 02: nộp bản giải trình sự việc, nêu rõ lý do, nguyên nhân không 

thực hiện theo quy định. Hiệp hội sẽ thu hồi tư cách thành viên, không tiếp nhận bất 

kỳ đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc, đăng ký chuyển đổi chủ nuôi, đăng ký tham 

gia cuộc thi chó giống do VKA tổ chức và quản lý (bao gồm cuộc thi do những câu 

lạc bộ trực thuộc VKA tổ chức) của người sai phạm trong 03 năm. Hủy thông tin 

chứng nhận nguồn gốc chó giống có mã số microchip này. 

• Đối với sai phạm lần 03: nộp bản giải trình sự việc, nêu rõ lý do, nguyên nhân không 

thực hiện theo quy định. Hiệp hội sẽ thu hồi tư cách thành viên, không tiếp nhận bất 

kỳ đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc, đăng ký chuyển đổi chủ nuôi, đăng ký tham 

gia cuộc thi chó giống do VKA tổ chức và quản lý (bao gồm cuộc thi do những câu 

lạc bộ trực thuộc VKA tổ chức) của người sai phạm trong thời gian vĩnh viễn. Hủy 

thông tin chứng nhận nguồn gốc chó giống có mã số microchip này. 

2. Không tiêm cấy microchip của hiệp hội cung cấp cho đúng cá thể chó theo mã số quy 

định do hiệp hội ghi nhận.  

• Đối với sai phạm lần 01: người sai phạm phải nộp bản giải trình sự việc, nêu rõ lý do, 

nguyên nhân không thực hiện theo quy định. Hiệp hội sẽ thu hồi tư cách thành viên, 

không tiếp nhận bất kỳ đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc, đăng ký chuyển đổi chủ 

nuôi, đăng ký dự thi những cuộc thi chó giống do VKA tổ chức và quản lý (bao gồm 

cuộc thi do những câu lạc bộ trực thuộc VKA tổ chức) của người sai phạm trong 03 

năm. Hủy thông tin chứng nhận nguồn gốc chó giống có mã số microchip này. 
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• Đối với sai phạm lần 02: người sai phạm phải nộp bản giải trình sự việc, nêu rõ lý do, 

nguyên nhân không thực hiện theo quy định. Hiệp hội sẽ thu hồi tư cách thành viên, 

không tiếp nhận bất kỳ đăng ký giấy chứng nhận nguồn gốc, đăng ký chuyển đổi chủ 

nuôi, đăng ký dự thi những cuộc thi chó giống do VKA tổ chức và quản lý (bao gồm 

cuộc thi do những câu lạc bộ trực thuộc VKA tổ chức) của người sai phạm trong thời 

gian vĩnh viễn. Hủy thông tin chứng nhận nguồn gốc chó có mã số microchip này. 

 
LƯU Ý KHI BẢO QUẢN THIẾT BỊ CẤY MICROCHIP: 

- Bảo quản túi có chứa thiết bị microchip mới nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ phòng.  

- Tránh làm ướt, hoặc nắng rọi trực tiếp thời gian dài vào túi có chứa thiết bị microchop.  

- KHÔNG tháo mở, làm rách túi có chứa thiết bị microchip khi chưa cấy.  

- Trường hợp tiêm cấy không đúng kỹ thuật khiến microchip bị rơi ra ngoài, không nên cho lại vào 

thiết bị cấy và tiêm cấy lại vào cơ thể chó (có thể dẫn đến vấn đề viêm nhiễm, gây ảnh hưởng sức 

khỏe chó. Hiệp hội không chịu trách nhiệm cho trường hợp này.) 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA CẤY MICROCHIP 

 


